
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
360 Đường Nguyễn Đức  Thuận – Khu Phố 5 – Khu Nhà Ở Xã Hội Hiệp Phát, 
Phường Hiệp Thành, Thành phố Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam

28/02/20223. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH EXPAN

3703039486

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH EXPAN
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: 
Tên công ty viết tắt: 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0985437869
Email: tuanphat072018@gmail.com

Fax:
Website:
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4.500.000.000 VNĐ

STT Tên ngành Mã ngành

1. Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác 4511

2. Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động 
vật sống
Chi tiết: - Bán buôn thức ăn và nguyên liệu làm thức ăn cho 
gia súc, gia cầm - Bán buôn giống cây trồng và vật nuôi các 
loại - Bán buôn hoa, cây trồng, cây cảnh, gia súc, gia cầm sống 
các loại - Bán buôn vôi; Bán buôn thuốc trừ sâu; Bán buôn hóa 
chất khác sử dụng trong nông nghiệp; Bán buôn hóa chất khác 
(trừ loại sử dụng trong nông nghiệp)

4620

3. Bán buôn thực phẩm 4632

4. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp 4653

5. Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan
Chi tiết: - Bán buôn xăng, dầu (không lập trạm bán lẻ xăng dầu 
tại địa điểm trụ sở chính) - Kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng 
LPG (không sang, chiết, nạp khí dầu mỏ hóa lỏng LPG)

4661

6. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: - Bán buôn dụng cụ chăn nuôi các loại - Bán buôn 
thuốc thú y - Bán buôn phân bón - Bán buôn tro trấu

4669

7. Chăn nuôi gia cầm 0146(Chính)

8. Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng 
đất

6820

9. Cho thuê xe có động cơ
Chi tiết: Cho thuê xe ô tô.

7710

10. Chế biến, bảo quản thịt và các sản phẩm từ thịt 1010

11. Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại thành (trừ 
vận tải bằng xe buýt)

4931

12. Vận tải hành khách đường bộ khác 4932

13. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ 4933

14. Hoạt động của các trung tâm, đại lý tư vấn, giới thiệu và môi 
giới lao động, việc làm

7810

15. Xây dựng nhà để ở 4101

16. Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác 4299

17. Doanh nghiệp phải thực hiện đúng các quy định của pháp luật 
về đất đai, xây dựng, phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi 
trường, các quy định khác của pháp luật có liên quan đến hoạt 
động của doanh nghiệp và các điều kiện kinh doanh đối với 
ngành nghề kinh doanh có điều kiện.

Ngành, nghề chưa khớp 
mã với Hệ thống ngành 
kinh tế Việt Nam

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

6. Vốn điều lệ: 
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STT Tên thành 
viên

Quốc 
tịch

Địa chỉ liên lạc đối 
với cá nhân; địa chỉ 
trụ sở chính đối với 

tổ chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ
(%)

Số Giấy tờ pháp lý 
của cá nhân; Mã số 
doanh nghiệp đối 
với doanh nghiệp; 
Số Giấy tờ pháp lý 
của tổ chức

Ghi 
chú

1 CÔNG TY 
TNHH DỊCH 
VỤ TỔNG 
HỢP TUẤN 
PHÁT

Tổ 8, Ấp 3, Thị Trấn 
Chơn Thành, Huyện 
Chơn Thành, Tỉnh 
Bình Phước, Việt 
Nam

2.250.000.000 50,000 3801174081

2PHAN THỊ 
THÙY 
DUNG

Việt 
Nam

63 Tổ 11, Khu 12, 
Phường Chánh Nghĩa, 
Thành phố Thủ Dầu 
Một, Tỉnh Bình 
Dương, Việt Nam

2.250.000.000 50,000 070183001741

9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bình Dương

8. Người đại diện theo pháp luật:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       087091001213
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Ấp An Thạnh, Xã An Phú Thuận, Huyện Châu Thành, Tỉnh Đồng 
Tháp, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Ấp An Thạnh, Xã An Phú Thuận, Huyện Châu Thành, Tỉnh Đồng Tháp, 
Việt Nam

Họ và tên:   PHẠM CHÍ CƯỜNG Nam

06/09/1991 Kinh Việt Nam

13/04/2021 Cục Trưởng Cục Cảnh Sát Quản Lý Hành 
Chính Về Trật Tự Xã Hội 

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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